PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS CÁT LÁI                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC LỚP
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	STT
	HỌ VÀ TÊN PHHS
	CHỨC VỤ
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	NGUYỄN VĂN THẢNH
	TRƯỞNG BAN
	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
	6A
	01647112470

	2
	VŨ THỊ KIM OANH
	PHÓ BAN HT
	BÙI ĐỨC KHOA
	6A
	0938995381

	3
	NG T KIM LOAN
	PB CSVC
	TRẦN NGUYÊN BÌNH MINH
	6A
	01226929597

	4
	VŨ QUANG ĐỊNH
	TR BAN
	VŨ QUỲNH ANH
	6B
	0902321842

	5
	LÊ VĂN ĐÔNG
	P. BAN HT
	LÂ TRÀ GIANG
	6B
	0983790603

	6
	TỐNG THỊ ANH
	P. BAN CSVC
	ĐOÀN XUÂN TÙNG
	6B
	0977293318

	7
	ĐOÀN DUY HIỂN
	TR BAN
	ĐÒAN T VÂN ANH
	6C
	01695256532

	8
	PHẠM T MINH TUYÊN
	P. BAN HT
	TRẦN TRUNG HIẾU
	6C
	0912982015

	9
	VŨ T DUNG
	P. BAN CSVC
	NG NGỌC QUỲNH NHƯ
	6C
	0933767037

	10
	LÊ HẢI DƯƠNG
	TR BAN
	LÊ PHƯƠNG TRANG
	6D
	0935420367

	11
	VŨ THỊ HUYỀN
	P. BAN HT
	MAI VŨ THANH VÂN
	6D
	0909781699

	12
	PHAN T THU HẰNG
	P. BAN CSVC
	LẠI HỒNG HẢI
	6D
	0938870142

	13
	VÕ VĂN LỒI
	TR. BAN
	VÕ NGÔ THẢO VY
	6E
	37422072

	14
	HỒ T THU HẰNG
	P. BAN HT
	TẠ THÁI AN
	6E
	0975765658

	15
	NG THỊ NHẠN
	P. BAN CSVC
	LÊ NG VÂN TRANG
	6E
	01656322273

	16
	ĐÀO V QUYỀN
	TR BAN
	ĐÀO TẤN LỰC
	7A
	01225798010

	17
	MAI THỊ THI THI
	P. BAN HT
	HOÀNG MAI ANH THƠ
	7A
	0913810688

	18
	TRẦN T HỒNG THUẦN
	P. BAN CSVC
	MAI T NGỌC TRÂM
	7A
	0982438269


TỔNG CỘNG: .....18.......PHHS     
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